
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TT-SKHCN Nghệ An, ngày       tháng       năm 2024 

 

 

TỜ TRÌNH  

V/ v đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2023 

(Thuộc lĩnh vực Quản lý Nhà nước) 

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

 

Thực hiện Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 về việc ban 

hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 

3796/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Hội 

đồng xét sáng kiến cấp tỉnh, năm 2023. 

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2023, Sở Khoa 

học và Công nghệ kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh năm 2023 thuộc lĩnh vực Quản lý Nhà nước cho 80 (tám mươi) sáng kiến 

theo Biên bản họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ngày 12/01/2023 (Biên bản và danh 

sách gửi kèm theo). 

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Giám đốc Sở 

- Phó Giám đốc Sở;  

- Thành viên Hội đồng cấp tỉnh; 

- Phòng QLCN; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Linh 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẤP TỈNH NĂM 2023 

(Thuộc lĩnh vực Quản lý Nhà nước) 

 

(Kèm theo Tờ trình số        TT-SKHCN ngày     tháng     năm 2024  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC 

I Lĩnh vực cải cách hành chính 

1 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc nâng cao hiệu quả thực hiện, rút 

ngắn thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính tại UBND phường Long 

Sơn, thị xã Thái Hòa 

1. Dương Ngọc Đức 

2. Nguyễn Văn Phúc 

3. Hà Thị Tiền Giang 

4. Võ Văn Tài 

5. Bùi Thanh Nghĩa 

6. Lê Văn Đại 

UBND phường Long Sơn, Thị xã 

Thái Hòa  

2 

Một số giải pháp góp phần cải cách 

thủ tục hành chính trong việc nhận 

hồ sơ, trả kết quả tại xã Yên Hợp 

1. Đinh Thị Vân Anh 

2. Lê Văn Thanh 

3. Nguyễn Thị Lê 

UBND xã Yên Hợp, huyện Quỳ 

Hợp 

3 

Ứng dụng CNTT số hóa hồ sơ tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

 

1. Võ Hải Quang 

2. Dương Thị Vân 

3. Lê Thị Phương 

4. Nguyễn Hữu Hòa 

5. Trần Thị Hải Yến 

6. Trần Thanh Phúc 

Trung tâm Thông tin KHCN và 

Tin học 

7. Lê Thanh Hải 

Ban tổ chức Tỉnh ủy 

8. Đậu Đình Dương 

9. Ngô Tất Tiềm 

10. Phạm Văn Lương 

11. Trần Anh Tuấn 

12. Lê Thị Thu Thảo 

13. Nguyễn Minh Hiếu 

14. Nguyễn Tiến Dũng 

15. Bùi Xuân Hùng 

Sở Nội vụ 

4 Giải pháp góp phần thúc đẩy phát 1. Phùng Thành Vinh 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC 

triển nông nghiệp, nông thôn gắn với 

cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

2. Võ Thị Nhung 

3. Phan Nguyên Hùng 

4. Nguyễn Tiến An 

5. Nguyễn Thị Hằng 

6. Lê Thị Huyền Anh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

5 

Xây dựng các quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Thanh tra tỉnh 

Nghệ An 

1. Chu Thế Huyền 

2. Nguyễn Tùng Sơn 

3. Trần Vĩnh Tường 

4. Trần Ngọc Hải 

5. Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

6. Nguyễn Thị Hà 

7. Trần Huy Chung 

8. Phan Anh Hoàng 

9. Phạm Thị Hồng 

10. Nguyễn Kim Anh 

Thanh tra tỉnh Nghệ An 

6 

Một số giải pháp về cải cách hành 

chính góp phần đẩy nhanh tiến độ về 

đích nông thôn mới nâng cao trên 

địa bàn huyện Yên Thành 

 

 

1. Hoàng Danh Truyền 

2. Nguyễn Thị Phương Thảo 

3. Nguyễn Văn Thuận 

4. Đào Văn Ngụ 

5. Nguyễn Như Hoàn 

6. Đào Văn Khai 

7. Ngô Văn Tuấn 

 UBND huyện Yên Thành 

7 

Các giải pháp chuyển đổi số góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính tại huyện Nghi Lộc 

năm 2022 và những năm tiếp theo 

 

1. Nguyễn Bá Điệp 

2. Đinh Thế Tài 

3. Nguyễn Thị Thu Hà 

4. Cao Thị Hồng Phương 

UBND huyện Nghi Lộc 

8 

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số trong giáo dục Nghề 

nghiệp đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

1. Đoàn Hồng Vũ 

2. Hồ Thị Châu Loan 

3. Hoàng Sỹ Tuyến 

4. Phan Xuân Tuấn 

5. Uông Hữu Phúc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

9 

Đề án phát triển thương mại dịch vụ 

huyện Tân Kỳ giai đoạn 2021 - 2025 

định hướng đến năm 2030 

1. Phan Văn Giáp 

2. Nguyễn Văn Hoa 

3. Lê Thị Thêu 
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 4. Phan Sỹ Cường 

5. Vy Văn Quang 

6. Tô Anh Dũng 

7. Nguyễn Thị Thùy Dung 

UBND huyện Tân Kỳ 

10 

Cải cách hành chính trong Đảng bộ 

khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2021- 2025 

1. Trần Quang Hòa 

2. Nguyễn Kiều Hưng 

3. Thái Thị Phương Thảo 

4. Lê Thị Thúy Hồng 

5. Nguyễn Ngọc Thủy 

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 

Nghệ An 

11 

Giải pháp “5 rõ” trong việc xây dựng 

và triển khai thực hiện các kế hoạch 

liên quan đến công tác cải cách hành 

chính ở các sở, ban, nganh; UBND 

cấp huyện và UBND cấp xã 

1. Nguyễn Viết Hưng 

2. Đâu Đình Dương 

3. Dương Danh Vỹ 

4. Hoàng Thái Trà My 

5. Hà Thị Hiền 

6. Nguyễn Trung Thành 

7. Nguyễn Thị Mai Dung 

8. Ngô Thị Hiền 

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An 

12 

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của Ban chỉ đạo cải 

cách hành chính ở các sở, ban, ngành 

và huyện, thành thị 

1. Nguyễn Viết Hưng 

2. Đâu Đình Dương 

3. Dương Danh Vỹ 

4. Hoàng Thái Trà My 

5. Hà Thị Hiền 

6. Nguyễn Trung Thành 

7. Nguyễn Thị Mai Dung 

8. Ngô Thị Hiền 

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An 

13 

Các giải pháp tuyên truyền cán bộ, 

đảng viên và nhân dân đấu tranh với 

các nội dung xấu, độc, quan điểm sai 

trái trên mạng xã hội hiện nay 

 

1. Đặng Thị Hòa 

2. Nguyễn Thị Nga Sơn 

3. Lê Hồng Trang  

UBND phường Hà Huy Tập 

14 

Thực hiện Ngày không giấy tại 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Nghệ An 

1. Lê Hồng Vinh 

2. Đào Quang Thiền 

3. Nguyễn Thị Thanh Bình 

4. Nguyễn Xuân Nam 

5. Tăng Thị Vân 

6. Nguyễn Anh Tuấn 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC 

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An 

15 

Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong công tác chỉ đạo điều hành tải 

cơ quan Sở Tài chính Nghệ An 

 

1. Trịnh Thanh Hải 

2. Nguyễn Việt Hưng 

3. Nguyễn Hoa Kiều 

4. Lê Phi Hùng 

5. Nguyễn Hữu Nam 

6. Phan Văn Ngôn 

7. Hồ Thị Nhung 

8. Võ Xuân Thành 

9. Nguyễn Thị Thiện 

10. Đàm Thị Thùy Linh 

11. Lê Thị Dung 

 Sở Tài Chính 

16 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên 

địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 

2021-2025, có tính đến năm 2030 

theo Nghị quyết 11-NQ/HU 

1. Nguyễn Hồng Sơn 

2. Vương Hồng Thái 

3. Hồ Sỹ Hải 

4. Nguyễn Hồ Tiến 

5. Hoàng Nghĩa Hùng 

6. Nguyễn Hồ Bá 

 UBND huyện Nam Đàn 

II Lĩnh vực quản lý nhà nước 

17 

Thực trạng và hiệu quả công tác 

tuyên truyền, đấu tranh chống âm 

mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” 

trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Nguyễn Thị Thu Hường 

2. Lê Văn Tâm 

3. Phan Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 
 

18 

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định 

hướng và xử lý thông tin báo chí trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 

– 2025 

1. Nguyễn Thị Thu Hường 

2. Phạm Ngọc Cảnh 

3. Lê Văn Tâm 

4. Trần Thị Mai 

5. Hồ Thị Thu Hà 

6. Phan Sỹ Thành 

7. Võ Mạnh Đức  

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 

19 

Nâng cao chất lượng nắm bắt và 

định hướng dư luận xã hội trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 

2025 

1. Nguyễn Thị Thu Hường 

2. Võ Văn Dũng 

3. Trần Quốc Khánh 

4. Phạm Ngọc Cảnh 

5. Ngô Công Mạnh 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC 

6. Trần Thị Lương 

7. Trần Thị Hương Lê 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 

20 

Chính sách Bảo vệ trẻ em trong hệ 

thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh Nghệ An 

1. Lê Thị Hương Giang 

2. Lê Thị Thanh Hải 

3. Nguyễn Thị Lý Minh 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An 

21 

Đề án Tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh 

doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm 

an toàn “giai đoạn 2020-2023” 

1. Nguyễn Quang Tùng 

2. Nguyễn Thị Hải 

3. Võ Văn Phong 

4. Nguyễn Ngọc Hồng 

5. Trần Văn Quang 

6. Hoàng Văn Minh 

7. Nguyễn Thị Sáu 

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An 

22 

Giải pháp phát động và thực hiện có 

hiệu quả phong trào “Không ai bị bỏ 

lại phía sau” của Hội viên Hội 

LHPN thị xã Hoàng Mai 

1. Nguyễn Thị Hà 

2. Cao Thị Tuyết  

Hội LHPN thị xã Hoàng Mai 

23 

Xây dựng mô hình du lịch cộng 

đồng gắn với xây dựng nông thôn 

mới ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

1. Đậu Quang Vinh 

2. Nguyễn Thị Thu Hường 

3. Nguyễn Thế Cường 

4. Đặng Thị Thu Ngọc 

5. Nguyễn Thị Thúy 

Liên hiệp các hội KHKT Nghệ An 

6. Hoàng Đình Ngọc 

Văn Phòng NTM tỉnh 
7. Nguyễn Thị Đào 

Trường Cao đẳng văn hóa nghệ 

thuật Nghệ An 
8. Nguyễn Văn Bích 

Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí 

Minh 
9. Đào An Tân 

10. Lữ Thị Ánh Tuyết 

UBND huyện Anh Sơn 

24 

Nâng cao chất lượng viết tin, bài, 

phóng sự tham gia các giải báo chí 

Nghệ An 

1. Phan Thị Giang 

2. Hà Huy Nhâm 

3. Nguyễn Trung Hiếu 

4. Cao Giang Nam 

5. Hồ Thị Lan Anh 
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Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

truyên thông huyện Quỳ Hợp 

25 

Thành lập tổ xung kích lưu động để 

hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến thủ tục hành chính 

trực tuyến toàn trình và một phần tại 

hộ phận một cửa từ thị xã, xã 

phường, các trường học THCS, 

THPT, đến nhà văn hóa khối, xóm, 

các tổ dân phố, liên gia và hộ gia 

đình 

1. Bùi Trọng Thảo 

2. Mai Thị Thủy 

3. Phan Thị Hương 

4 Lê Quang Hồng 

UBND thị xã Thái Hòa 

 

26 

Xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn 

thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

“cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” 

và “cơ sở sản xuất nước uống đóng 

chai, nước khoáng” trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

1. Phạm Ngọc Quy 

2. Bùi Thị Na 

3. Đinh Văn Lĩnh 

4. Nguyễn Trọng Lê Chi 

5. Nguyễn Thị Bé 

6. Võ Thị Thắm 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

27 

Nâng cao chất lượng hiệu quả công 

tác giám sát thường xuyên của cấp 

ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 

2025 

1. Bùi Thanh An 

2. Lê Văn Giáp 

3. Nguyễn Bồi Cơ 

4. Phan Hùng Sơn 

5. Nguyễn Ngọc Anh 

6. Nguyễn Tiến Nam 

7. Nguyễn Đình Diên 

8. Nguyễn Thị Oanh 

9. Nguyễn Cảnh Cường  

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

28 

Quy định về việc cung cấp thông tin 

cho báo chí sau các kỳ họp Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy 

1. Bùi Thanh An 

2. Lê Văn Giáp 

3. Nguyễn Tất Lý 

4. Nguyễn Bồi Cơ 

5. Phan Hùng Sơn 

6. Nguyễn Cảnh Cường  

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

29 

Giải pháp Thu hút đầu tư gắn với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện 

Diễn Châu giai đoạn 2021 – 2025 

1. Hà Xuân Quang 

2. Đặng Quang Hồng  

Huyện ủy Diễn Châu 
3. Tăng Văn Luyện 

4. Lê Mạnh Hiên 

5. Chu Duy Phong 
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6. Đậu Ngọc Long 

7. Trần Thanh Giáp 

8. Trần Thị Thân 

9. Lê Văn Tuân 

10. Lê Thị Hà 

UBND huyện Diễn Châu 

30 

Các giải pháp đẩy mạng phát triển 

kinh tế trang trại trên địa bàn huyện 

Anh Sơn 

1. Hoàng Xuân Cường 

2. Nguyễn Trọng Sơn 

3. Nguyễn Quang Phùng 

4. Nguyễn Đình Anh 

5. Đặng Thị Lý 

UBND huyện Anh Sơn 

31 

Các giải pháp triển khai về công tác 

chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy 

động hiệu quả mọi nguồn lực trên 

địa bàn thành phố Vinh 

1. Phan Đức Đồng 

2. Ngô Thị Hường 

3. Nguyễn Hoàng Minh 

Thành uỷ Vinh 
4. Trần Ngọc Tú 

5. Lê Sỹ Chiến 

6. Trần Quang Lâm 

7. Nguyễn Việt Đức 

8. Nguyễn Sơn Tùng 

9. Hoàng Anh Tiến 

10. Nguyễn Mạnh Cường 

11. Trần Thị Thúy Hằng 

UBND thành phố Vinh 

32 

Các giải pháp góp phần phát triển 

làng nghề hoa, cây cảnh gắn với xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao 

Chu Văn Mai  

UBND xã Nghi Ân, thành phố Vinh 
 

33 

Giải pháp nâng cao công tác tham 

mưu đối với thực hiện mô hình, điển 

hình “Dân vân khéo” ở vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện Tương 

Dương 

1. Nguyễn Văn Hải 

2. Lữ Văn May 

3. Lương Bá Vin 

4. Trần Thị Thanh 

5. Lộc Thần Thủy 

6. Lương Thanh Hoãn 

7. Lương Thị May Huyền 

Huyện ủy Tương Dương 

34 

Xây dựng hệ thống máy kiểm định, 

hiệu chuẩn thước cuộn, thước vạch 

trên cơ sở chuẩn hiện có tại Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đô lường 

1. Đinh Bạt Tộ 

2. Hoàng Văn Hậu 

3. Nguyễn Tiến Quân  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
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Chất lượng tỉnh Nghệ An lượng tỉnh Nghệ An 

35 

Thực trạng và giải pháp phát triển 

doanh nghiệp khu vực kinh tế tư 

nhân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh 

mới 

1. Nguyễn Thị Minh Tú 

2. Tăng Thị Tuyết Trinh  

Trung tâm KHXH&NV 

3. Nguyễn Ngọc Sơn  

Trường Đại học kinh tế quốc dân 

Hà Nội 

4. Vũ Hùng Cường 

5. Phí Vĩnh Tường 

Viện Hàn lâm KHXHVN 

6. Trần Văn Hoàng  

Viện Kinh tế Việt Nam 

7. Nguyễn Thị Thu Hà 

Cục thống kê tỉnh Nghệ An 

8. Trần Thị Ánh Tuyết  

Cục Thuế tỉnh Nghệ An 

9. Nguyễn Thị Phương Thúy  

Tỉnh Đoàn Nghệ An 

10. Đặng Quang Tài 

Sở Tài chính 

11. Dương Thị Giang  

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An 

12. Hà Thị Mai Hương 

Chi cục Hải quan Vinh 

36 

Thực trạng, nội dung và giải phát 

phát triển du lịch bền vững trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

 

1. Nguyễn Thị Trang Nhung 

2. Nguyễn Thị Minh Tú 

3. Nguyễn Thị Kim Trung 

4. Phan Hồng Hải 

Trung tâm KHXH&NV 

5. Nguyễn Mạnh Cường 

Sở Du lịch 
6. Phạm Hồng Long  

Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn Hà Nội  

7. Lê Văn Minh 

Trung tâm nghiên cứu phát triển 

Du lịch Việt Hà Nội 

8. Mai Anh Vũ 

Trường Đại học Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

9. Trần Thị Thủy 
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Đại học Vinh 

37 

Xây dựng cơ chế chính sách và tổ 

chức thực hiện Chính sách hỗ trợ 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Nghệ An giai đoạn 

20021 – 2025 

1. Nguyễn Văn Đệ 

Phó chủ tịch UBND tỉnh 

2. Lê Văn Lương 

3. Nguyễn Hồ Lâm 

4. Nguyễn Thị Hà 

5. Phan Sỹ Hà 

6. Bùi Đình Đông 

7. Hoàng Nhị Như Quỳnh 

8. Đặng Công Hòa 

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

38 

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác 

trong nông nghiệp, nông thôn gắn 

với mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới gắn với cải cách hành chính tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 

 

1. Nguyễn Văn Đệ 

Phó chủ tịch UBND tỉnh 
2. Lê Văn Lương 

3. Nguyễn Anh Hùng 

4. Nguyễn Văn Cường 

5. Nguyễn Thị Minh Hiền 

6. Đặng Thị Cẩm Vân 

7. Nguyễn Thị Việt Hằng 

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

39 

Các giải pháp để thực hiện có hiệu 

quả công tác thi đua, khen thưởng 

trong Phong trào thi đua “Nghệ An 

chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An 

1. Nguyễn Thanh Nhàn 

2. Thái Hồng Thanh 

3. Lê Thùy Dung 

4. Phan Thị Hải Anh 

5. Nguyễn Hoài Nam 

6. Phan Thị Mai Anh 

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An 

40 

Các giải pháp tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2022-2030 

1. Hoàng Quốc Việt 

2. Thái Văn Nông 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

3. Đinh Sỹ Khánh Vinh  

Quỹ Bảo vệ môi trường 

4. Lê Văn Hưng 

5. Hoàng Mạnh Trinh 

6. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

7. Ngô Nguyệt Ánh 

8. Hoàng Thị Hồng Phương 
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9. Nguyễn Thị Thanh Nga 

Chi cục bảo vệ môi trường 

41 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng 

Công nghệ cao gắn với chế biến và 

tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên 

Thành 

1. Phan Văn Tuyên 

2. Nguyễn Văn Dương 

3. Lê Văn Hồng 

4. Đặng Thị Dung 

5. Mã Xuân Uyên 

6. Nguyễn Khánh Hồng 

7. Lê Thị Quyên 

UBND huyện Yên Thành 

42 

Sản xuất tinh dầu Húng Quế và tạo 

chuỗi liên kết sản xuất giá trị, bền 

vững 

1. Trần Đức Lợi 

2. Quán Vi Giang 

3. Nguyễn Duy Hưng 

4. Trương Ngọc Bình 

5. Phạm Đình Thông 

6. Trịnh Văn Long 

7. Nguyễn Thị Thùy Linh 

UBND huyện Quỳ Hợp 

43 

Khôi phục và xây dựng thương hiệu 

cho sản phẩm Bánh Ong truyền 

thống trên địa bàn xã Diễn Thái, 

huyện Diễn Châu 

Đinh Thị Trang 

UBND xã Diễn Thái  

 

44 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công 

nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm 

sinh học từ tổ hợp các chủng nấm 

đối kháng Trichoderma, Chaetonium 

phòng trừ bệnh nứt dốc, chảy mủ 

(Phytopphthora sp) và bệnh vàng lá, 

thối rễ (Rhizoctonia sp, Fusarium sp) 

hại cây cam trên địa   bàn tỉnh Nghệ 

An 

1. Nguyễn Bá Trung 

2. Lê Minh Thanh 

3. Nguyễn Văn Sơn  

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN Nghệ An 

45 

Ứng dụng công nghệ chiếu sáng cho 

nghề chụp lưới khai thác hải sản ở 

vùng biển khơi tỉnh Nghệ An 

1. Trần Xuân Học 

2. Phan Nguyên Hùng 

3. Phan Anh Tuấn 

4. Chu Quốc Nam 

5. Nguyễn Ngọc Nam 

6. Trịnh Xuân Dũng 

7. Lê Thị Huyền Anh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

46 Điều tra, giám sát quần thể cây Sa 1. Nguyễn Văn Sinh 
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mộc dầu (Cunninghamia konishii 

Hayata) để làm cơ sở cho công tác 

bảo tồn loài tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên Pù Hoạt, Nghệ An 

2. Lê Văn Nghĩa 

3. Nguyễn Văn Cương 

4. Hoàng Đệ Huynh 

5. Nguyễn Bá Hưng 

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Pù Hoạt 

6. Nguyễn Thọ Kỳ 

Hạt Kiểm lâm Diễn Châu, Chi cục 

Kiểm lâm 

7. Nguyễn Văn Dương 

Hạt Kiểm lâm Tương Dương 

47 

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng 

sinh học các loài Nấm lớn tại Khu 

bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ 

An 

 

1. Nguyễn Văn Sinh 

2. Nguyễn Văn Hiếu 

3. Lô Văn Hoài 

4. Phan Tiến Dũng 

5. Vi Ngọc Lăng 

6. Đậu Lê Kiên 

7. Nguyễn Văn Mạnh 

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Pù Hoạt  

48 

Ứng dụng công nghệ Transformer 

trong xuất bản Báo Nghệ An 

 

1. Ngô Đức Kiên 

2. Nguyễn Thị Thu Hương 

3. Nguyễn Đình Sâm 

4. Nguyễn Thị Thanh Lương 

5. Hà Nguyên Khoa 

6. Lê Văn Cảnh 

7. Phạm Thị Hiền Lương 

8. Hồ Ngọc Quý 

Báo Nghệ An 

49 

Ứng dụng công nghệ Text To 

Speech, phát triển báo nói tự động 

trên Báo Nghệ An điện tử 

 

1. Trần Văn Hùng 

2. Trần Hữu Nghĩa 

3. Đậu Văn Thành 

4. Trần Thị Thu Phương 

5. Hà Nguyên Khoa 

6. Nguyễn Thị An Nhân 

7. Đặng Thanh Hải 

8. Tôn Đức  

Báo Nghệ An 

50 

Các giải pháp góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

Chính quyền cơ sở trên địa bàn 

1. Nguyễn Thị Thơm 

Huyện ủy Hưng Nguyên 

2. Lê Phạm Hùng 
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huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2021-

2026 

3. Hoàng Anh Tiến 

4. Nguyễn Hữu Hà 

5. Hoàng Nghĩa An 

6. Nguyễn Văn Bắc 

7. Trần Thị Xinh 

8. Lê Phương Dung 

9. Trần Thị Kiều Trang 

10. Nguyễn Viết Thắm 

11. Nguyễn Thị Hòa 

UBND huyện Hưng Nguyên 

51 

Giải pháp xây dựng Trường Chính 

trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 

theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về trường chính trị chuẩn  

1. Lê Thị Hoài Chung 

2. Phan Tiến Dũng 

3. Nguyễn Mỹ Tặng 

4. Dương Thanh Bình 

5. Lê Thu Hường 

6. Nguyễn Đình Thanh 

7. Nguyễn Thị Phương Thảo 

8. Nguyễn Phùng Khánh 

9. Nguyễn Văn Chính 

10. Đinh Văn Dũng 

Trường chính trị tỉnh Nghệ An 

52 

Các giải pháp góp phần nâng cao 

chất lượng xây dựng xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

phường Long Sơn 

 

1. Phạm Tiến Dũng 

2. Hồ Thị Bích Hải 

3. Hà Thị Tiền Giang 

UBND Phường Long Sơn 

4. Trần Thị Thu Hoài 

UBND phường Quang Phong 

53 

Các giải pháp trong việc phê duyệt 

phương án giao đất, cấp giấy chứng 

nhân cho các hộ gia đình, cá nhân từ 

quỹ đất đã thu hồi từ các Công ty 

nông, lâm nghiệp 

1. Hoàng Quốc Việt 

2. Phạm Văn Toàn 

3. Nguyễn Mạnh Toàn 

4. Thái Duy Hùng 

5. Lê Thị Thu Hiền 

6. Nguyễn Hữu Sơn 

Sở Tài nguyên Và Môi Trường 

7. Nguyễn Trọng Sỹ 

Văn Phòng Đăng ký đất đai Tỉnh 

54 

Đề xuất chất lượng thực thi một số 

nhiệm vụ công vụ của UBND các 

địa phương cấp huyện thuộc tỉnh 

Nghệ An trong việc ban hành các 

quyết định, văn bản hành chính các 

1. Đặng Thanh Tùng 

2. Thái Minh Tuấn 

3. Phạm Mạnh Thắng 

4. Đặng Duy Toàn 

5. Đặng Văn Tâm 
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lĩnh vực thường xuyên xẩy ra khiếu 

kiện, sai phạm 

 

6. Lưu Đình Thành 

7. Đặng Thị Mai 

8. Lê Hoàng Diễm Hằng 

9. Hoàng Thị Diệu 

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An 

55 

Một số giải pháp góp phần nhân 

rộng mô hình Dân vận khéo trong 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản cá Mát 

trên địa bàn huyện 

 

1. Ngọc Kim Nam 

2. Phan Thanh Đoài 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

3. Nguyễn Văn Hải 

4. Lữ Văn May 

5. Lương Bá Vin 

6. Trần Thị Thanh 

7. Lộc Thần Thủy 

8. Lương Thanh Hoãn 

9. Lương Thị May Huyền 

Huyện ủy Tương Dương 

56 

Một số giải pháp phát triển giáo dục 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi Nghệ An giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

1. Nguyễn Trọng Hoàn 

2. Thái Bình Dương 

3. Võ Thị Thanh Bình 

4. Nguyễn Hồng Hoa 

5. Nguyễn Huy Cao 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

57 

Xây dựng Chiến lược phát triển du 

lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm 

nhìn đến 2035 

1. Nguyễn Mạnh Cường 

2. Nguyễn Thị Thành An 

3. Nguyễn Thanh Trà 

4. Nguyễn Hoàng Quang 

Sở Du Lịch 

58 

Giải pháp phối hợp công tác giữa 

Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu 

và Ủy ban nhân dân 37 xã, thị trấn 

nâng cao hiệu quả hòa giải tranh 

chấp đất đai, hòa giải ở cơ sở và tố 

tụng hành chính trên địa bàn huyện 

Diễn Châu 

 

1. Tăng Văn Luyện 

2. Lê Mạnh Hiên 

3. Hoàng Thị Xuyên 

4. Lê Thị Kiều 

5. Đậu Thị Ngọc Hiền 

UBND huyện Diễn Châu 

6. Vũ Đức Thúy 

7. Bạch Hưng Thành 

Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu 

59 

Một số giải pháp phát triển Đảng 

viên nữ là người dân tộc thiểu số tại 

Đảng bộ xã Xá Lương 

Vi Thị Hồng Như  

Đảng ủy Xã Xá Lượng 

60 
Xây dựng mô hình mẫu sản xuất chè 

hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị tại 

1. Phùng Thành Vinh 

2. Nguyễn Văn Hữu 
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tỉnh Nghệ An 3. Trần Thị Tý 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

4. Tạ Quang Sáng 

5. Nguyễn Hồng Giang  

Trung tâm Khuyến nông tỉnh ghệ 

An 

61 

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai 

thực hiện đề án cấp nước sạch nông 

thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 

2030 

1. Nguyễn Văn Đệ 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

2. Phan Anh Tuấn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

3. Lâm Duy Thưởng 

Trung tâm Nước sinh hoạt và 

VSMTNT 

62 

Sáng tác ca khúc về Bác Hồ, ngành 

giáo dục. Góp phần thực hiện “Chỉ 

thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị 

khóa XII về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Lê Anh Hà  

Trường THCS Lý Nhật Quang, Đô 

Lương 

III Lĩnh vực y tế 

63 

Hiệu quả Áp dụng kết quả đề tài: 

Nghiên cứu nồng độ Procalcitonin 

huyết thanh thay đổi trong 48 giờ 

đầu nhập viện ở bệnh nhân sốc 

nhiễm khuẩn tại bệnh viện Hữu nghị 

đa khoa Nghệ An 

1. Hồ Thị Hiệp 

2. Phạm Thị Hương 

3. Nguyễn Thị Lan Anh  

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ 

An 

64 

Hiệu quả ứng dụng phương pháp gạn 

tách bạch cầu máu ngoại vi trong 

điều trị Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu 

hạt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 

Nghệ An năm 2020 - 2022 

1. Nguyễn Ngọc Hoà 

2. Phan Thị Lam 

3. Trần Thị Hiếu 

4. Nguyễn Bá Thái 

5. Phạm Thị Hường 

6. Trần Thúy Quỳnh  

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh 

Nghệ An  

65 

Hiệu quả của phương pháp phẫu 

thuật nội soi sửa khuyết sẹo mổ lấy 

thai trên bệnh nhân vô sinh tại Bệnh 

viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

1. Đoàn Thị Ngọc 

2. Hoàng Ngọc Anh 

3. Võ Tá Trung 

4. Đoàn Văn Hoàng 

5. Nguyễn Huyền Trang  
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Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh 

Nghệ An 

66 

Ứng dụng kỹ thuật mới mổ nội soi 

treo tạng sa lên dải chậu lược trong 

điều trị bệnh lý sa tạng chậu tại Bệnh 

viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

 

1. Nguyễn Văn Hương 

2. Cao Xuân Hùng 

3. Hồ Thị Phượng 

4. Nguyễn Phùng Hưng  

5. Nguyễn Huyền Trang 

6. Võ Thị Thu Phương 

7. Đinh Văn Sinh 

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh 

Nghệ An 

67 

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi 

cắt đoạn đại trực tràng lấy bệnh 

phẩm qua lỗ tự nhiên điều trị ung thư 

đại trực tràng tại Bệnh viện Ung 

bướu Nghệ An 

1. Nguyễn Quang Trung 

2. Phạm Vĩnh Hùng 

3. Nguyễn Viết Bình 

4. Trần Đức Hùng 

5. Nguyễn Hoàng Quân 

6. Đinh Thị Lê 

7. Ngô Thị Hải Yến 

Bệnh viện Ung bướu 

68 

Ứng dụng xét nghiệm giải trình tự 

gen trong Chẩn đoán trước sinh bệnh 

Thalassemia tại Bệnh viện Sản Nhi 

Nghệ An 

1. Tăng Xuân Hải 

2. Nguyễn Xuân Chung 

3. Trần Anh Tú 

4. Lương Thị Kim Oanh 

5. Nguyễn Văn Ngọc 

6. Hoàng Minh Trường  

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 

69 

Ứng dụng vạt chữ Z nền mũi trong 

phẫu thuật khe hở môi một bên toàn 

bộ theo phương pháp MILLARD 

phối hợp nâng cánh mũi 

1. Ngô Nam Hùng 

2. Văn Thị Nhung 

3. Đậu Hồng Nhung 

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 

70 

Ứng dụng phương pháp thay máu tự 

động trong điều trị vàng da tăng 

Bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh tại 

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 

1. 1. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

Sở Y tế 

2. Trương Lệ Thi 

3. Nguyễn Thị Tâm 

4. Cao Thị Mai Lê 

5. Hồ Thảo Ngọc 

6. Trần Việt Hà 

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 

71 

Ứng dụng đóng đinh nội tủy có chốt 

không mở ổ gãy dưới màn hình tăng 

sáng điều trị gãy thân xương cánh 

1. Nguyễn Hoài Nam 

2. Nguyễn Duy Quyết 

3. Nguyễn Hữu Đức 
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tay tại Bệnh viện Chấn thương – 

Chỉnh hình Nghệ An 

4. Phạm Xuân Bình 

Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh 

hình Nghệ An 

72 

Áp dụng công nghệ Laser xung màu 

trong điều trị các bệnh lý mạch máu 

bẩm sinh thường gặp tại bệnh viện 

Chấn thương chỉnh hình Nghệ An 

1. Nguyễn Thị Hương Thu 

2. Nguyễn Thị Minh Ngọc 

3. Chu Văn Hiếu 

4. Trần Thị Mận 

Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh 

hình Nghệ An 

73 

Hiệu quả can thiệp phục hồi chức 

năng sớm cho bệnh nhân sau phẫu 

thuật thay khớp gối toàn phần tại 

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 

Nghệ An 

1. Nguyễn Hoài Nam 

2. Phan Thanh Tuấn 

3. Nguyễn Thị Hương Thu 

4. Tăng Thị Hòa 

Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh 

hình Nghệ An 

74 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý 

mộng thịt bằng phẫu thuật cắt mộng 

ghép kết mạc rìa tự thân 

Nguyễn Hữu Thọ  

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc 

75 

Ứng dụng kỹ thuật kết hợp xương 

bằng nẹp vít khoá trong điều trị gãy 

kín 1/3 giữa thân xương đòn 

1. 1. Nguyễn Hữu Lê  

Sở Y tế 

2. Nguyễn Trọng Hiếu 

3. Nguyễn Văn Hiếu 

4. Nguyễn Khánh Hoàng 

5. Phùng Ngọc Đức 

6. Phạm Nhất Sinh  

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh 

76 

Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị 

tiểu không kiểm soát khi gắng sức ở 

bệnh nhân nữ tại Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Vinh 

1. Nguyễn Hữu Lê 

2. Dương Tiến Hưng 

Sở Y tế 

3. Nguyễn Hồng Trường 

4. Bùi Danh Ánh 

5. Trần Đức Trọng 

6. Nguyễn Hữu Thanh 

7. Thái Hữu Thi 

8. Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

9. Lưu Đình Bình 

10. Thái Thị Mỹ Hạnh 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh 

77 

Ứng dụng phương pháp tiêm cồn 

qua da dưới hướng dẫn siêu âm điều 

trị u nang tuyến giáp 

1. Phan Thế Dũng 

2. Nguyễn Thanh Bình 

3. Nguyễn Thị Cẩm Nhung 
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4. Lê Thị Giang 

5. Bùi Huy Cường 

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An 

78 

Khảo sát biến cố bất lợi trên bệnh 

nhân ung thư phổi không có tế bào 

nhỏ điều trị bằng phương pháp hóa 

trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

1. Nguyễn Thị Mỹ Thành 

2. Nguyễn Cảnh Phú 

3. Nguyễn Thị Cần 

4. Nguyễn Khánh Toàn  

Trường ĐHYK Vinh 

79 

Áp dụng thang Six Sigma trong quản 

lý chất lượng xét nghiệm hóa sinh tại 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

1. Hoàng Thị Thu Hương 

2. Phạm Vĩnh Hùng 

3. Phạm Thị Hoàng Phượng 

4. Dương Thị Hoài Thương 

5. Võ Thị Vinh 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

80 

Nghiên cứu tỷ lệ mắc, đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và tình hình sử 

dụng thuốc trên bệnh nhân chồng lấp 

HEN-COPD tại bệnh viện phổi Nghệ 

An 

1. Nguyễn Thu Hằng 

2. Nguyễn Thị Cần 

3. Vũ Thị Thủy 

Đại học Y khoa Vinh 
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